
STT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD

Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS) Lĩnh vực đăng ký sát hạch Hạng 

đăng ký Đơn vị công tác Hình thức

1 Lê Đình Thi 18/7/1978 135 Y Linh Niê KĐăm, P.Tân Hòa, 
TP.BMT,Tỉnh ĐăkLăk 038078012225 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án 2 Trung tâm kiểm định 

xây dựng Gia hạn

2 Lê Văn Định 15/3/1993 Thôn Tùng Giản, Phước Hòa, Tuy 
Phước, Bình Định 052093021852 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH Châu 
Phúc

Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

3 Đặng Cư 1/9//1964 71/1/2 Ama Khê, TP.BMT,Tỉnh 
ĐăkLăk 046064000446 Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH MTV 
XNK 2-9

Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Quản lý dự án 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Quản lý dự án 2 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

7 Nguyễn Mai Huy 04/5/1992 Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, 
huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 066092000371 Kỹ sư Công nghệ xây 

dựng Quản lý dự án 2
Ban QLDA huyện 

Krông Bông tỉnh Đắk 
Lắk

Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 05 NĂM 2024
 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /6/2024 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

Công ty TNHH 
TV&XD Hữu Thịnh4 2/11/1978Hà Công Hải 327/36/56 Y Moan, TP.BMT,Tỉnh 

ĐăkLăk 044078003721 Kỹ sư DD-CN

6 Hoàng Mậu Tấn 18/6/1970 Tổ dân phố 4, thị trấn Krông Kmar, 
huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 046070000861 Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Ban QLDA huyện 
Krông Bông tỉnh Đắk 

Lắk

066099017980 Kỹ sư DD-CN
Ban QLDA huyện 

Krông Bông tỉnh Đắk 
Lắk

5 Đinh Nhật Việt 03/8/1999 Thôn 10, xã Hòa Sơn, huyện Krông 
Bông, tỉnh Đắk Lắk



STT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD

Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS) Lĩnh vực đăng ký sát hạch Hạng 

đăng ký Đơn vị công tác Hình thức

Quản lý dự án 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước - thoát nước; chất thải rắn 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

12 Huỳnh Tấn Bảo 20/10/1979 17 Ngô Thì Nhậm, phường Tân An, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 051079000917 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

2
Ban QLDA xây dựng 

huyện Krông Năng tỉnh 
Đắk Lắk

Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Gia hạn

14 Phan Thanh Phước 26/7/1987 TDP Toàn thắng, TT Ea Pốk, huyện 
Cư M'Ngar, tỉnh Đắk Lắk 0946087019696 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

Giao thông
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
3 Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Khánh Hội
Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

15 Mai Thanh Sơn 20/8/1989 Số nhà 31, đường T1, Thôn 3, xã Ea 
Tu, TP.BMT,  tỉnh Đắk Lắk 066089016459 Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật giao thông Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD công 
trình DD-CN tỉnh Gia hạn

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Ban QLDA huyện 

Krông Bông tỉnh Đắk 
Lắk

9 Đinh Quang Ý 18/7/1986 Tổ dân phố 01, thị trấn Krông Kmar, 
huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

8 Ngô Văn Thanh Hải 20/01/1982 Thôn 5, xã Khuê Ngọc Điền, huyện 
Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 066082005119 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

CT thủy

Ban QLDA huyện 
Krông Bông tỉnh Đắk 

Lắk

11 Phan Duy Ngọc 01/4/1983 21 Trần Phú, Thị trấn Krông Năng, 
huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

10 Nguyễn Quốc Tiến 10/02/1991
số 10, đường Nguyễn Thái Học, thị 
trấn Quảng Phú, huyện Cư M'Ngar, 

tỉnh Đắk Lắk
049091016269 Kỹ sư QLXD đô thị Công ty TNHH Thuận 

An chi nhánh Đắk Lắk

066086000593

13 Phạm Ngọc Ký 15/10/1972 331 Hùng Vương, phường Tự an, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 042072015472 Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn 
và Xây dựng Lộc Thọ

049083016729 Kỹ sư Cầu đường bộ
Ban QLDA huyện 

Krông Năng tỉnh Đắk 
Lắk



STT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD

Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS) Lĩnh vực đăng ký sát hạch Hạng 

đăng ký Đơn vị công tác Hình thức

Định giá xây dựng 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Quản lý dự án 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

17 Mai Hồng Kỳ 28/11/1977 122/28 Đỗ Xuân Hợp, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 038077021866 Kỹ sư xây dựng DD-CN

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

2 Trung tâm kiểm định 
xây dựng Gia hạn

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

19 Bùi Đức Cường 20/2/1981 194/14 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa 
Thắng, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066081003561 Trung cấp cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH Minh 

An
Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát công trình NN&PTNT 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

21 Dương Ngọc Nhất 20/11/1987 Thôn Trung Bình, Cát Nhơn, Phù 
Cát, Bình Định 052087016538

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng
Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH ĐTXD 

HĐ
Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

22 Nguyễn Doãn Minh 8/9/1951 126 Đinh Tiên Hoàng, TP.BMT,Tỉnh 
ĐăkLăk 040051007918 Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

2 Tự do Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 2 Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm 2 Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

24 Lê Hoàng 10/11/1984 TDP6, P.Tân Hòa,TP.BMT,Tỉnh 
ĐăkLăk 049084008486 Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Quản lý dự án 2 Công ty TNHH Thành 
Nhân Ban Mê

Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

18 Nguyễn Văn Bình 6/2/1977 TDP 6B, P.Tân Lợi, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk 054077000642 Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH XD 

Tâm Nguyên

16 Hồ Nhất Linh 15/5/1984 TDP 10, thị trấn Phú Túc, huyện 
Krông Pa, tỉnh Gia Lai 077084007199 Cao đẳng xây dựng cầu 

đường
Ban QLDA ĐTXD công 

trình DD-CN tỉnh

23 Trương Quang Dũng 18/8/1978 TDP9, P.Tân Hòa, TP.BMT,Tỉnh 
ĐăkLăk 051078005209 Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty TNHH TVXD 

Thuận Bắc

20 Phạm Thị Bình 25/7/1970 12 Lý Chính Thắng, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 036170009655 Kỹ sư thủy lợi Công ty SHT
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Khảo sát Địa hình 2 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Quản lý dự án 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

26 Nguyễn Dõan Kiên 23/1/1983 126 Đinh Tiên Hoàng, TP.BMT,Tỉnh 
ĐăkLăk 066083010078 Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

2 Tự do Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình 3 Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

2 Gia hạn

30 Lê Minh Tú 10/3/1986 TDP 7, phường Tân hòa, Tp-
BMT,Tỉnh ĐăkLăk 066086015223 Kỹ sư Cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông 2 Tự do Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Công ty TNHH Tư vấn 
Thiết kế Xây dựng Công 

trình Phú Khang

31 Nguyễn Văn Diễn 07/01/1971 109/7 Hoàng Hoa Thám, phường Tân 
Tiến, Tp-BMT,Tỉnh ĐăkLăk 037071006763 Kỹ sư Xây dựng DD-CN Công ty Điện Lực Đắk 

Lắk

29 Phan Tam 24/8/1974 TDP 7, phường Tân hòa, Tp-
BMT,Tỉnh ĐăkLăk 066074003162 Kỹ sư Cầu đường bộ

Công ty TNHH Xây 
dựng Nhật Nam

28 Trần Khánh Duy 20/12/1982 45/4A, Nguyễn Viết Xuân, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 049082016566 Kỹ sư Điện Công ty TNHH Xây 

dựng Nhật Nam

27 Trần Văn Long 15/4/1987 Thôn 6A, xã Hòa An, huyện Krông 
Pắk,Tỉnh ĐăkLăk 066087016075 Kỹ sư Điện - Điện tử

25 Bùi Như Quỳnh 19/7/1991 49B Giải Phóng, P.Tân Thành, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 064091011831 Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty CP TV tài 
nguyên môi trường và 

trắc địa
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32 Nguyễn Văn Tâm 26/7/1985 TDP 6, phường Tân Lợi, Tp-
BMT,Tỉnh ĐăkLăk 040085024107 Kỹ sư Cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông 3 Công bty TNHH Tín 

phát Ban mê Gia hạn

33 Nguyễn Đình Quý 09/10/1993 Thôn 12, xã Ea Păl, huyện Ea 
Kar,Tỉnh ĐăkLăk 066093022112 Kỹ sư Cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông 2 Tự do Cấp lần đầu; điều 

chỉnh hạng

34 Nguyễn Quốc Phú 01/01/1992 Thôn 9, xã Hòa Thắng, Tp-BMT,Tỉnh 
ĐăkLăk 066092013265 Kỹ sư Xây dựng DD-CN

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

3 Công ty Cổ phần Xây 
dựng Đắk Lắk

Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm

3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

3 Cấp lần đầu; điều 
chỉnh hạng

Công Ty TNHH Xây 
dựng Hải Tây nguyên

38 Lê Hải Châu 22/3/1993 TDP 9, Phường Tân Hòa, Tp-
BMT,Tỉnh ĐăkLăk 066093003454 Kỹ sư Xây dựng DD-CN Công Ty TNHH Xây 

dựng Hải Tây nguyên

37 Nguyễn Văn Khánh 28/10/1984 184 Y Wang, xã Ea Tam, Tp-
BMT,Tỉnh ĐăkLăk 066089008060 Kỹ sư Xây dựng DD-CN

Công ty TNHH PT-351

36 Trần Văn Đức 02/4/1978 84 Nguyễn Kinh Chi, phường Tân an, 
Tp-BMT,Tỉnh ĐăkLăk 052078008272 Kỹ sư Xây dựng DD-CN Trường Đại học Tây 

nguyên

35 Nguyễn Anh Tuấn 08/11/1986 Thôn 9, xã Phú Xuân, huyện Krông 
Năng, Tỉnh ĐăkLăk 008086003402 Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
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